
Thủ tục đăng ký sổ tay phúc lợi bảo hiểm y tế cho người 

khuyết tật thần kinh 

1. Sổ tay phúc lợi bảo hiểm y tế cho người khuyết tật thần kinh là gì
Đối tượng áp dụng là những người gặp trở ngại lâu dài trong cuộc sống vì bị khuyết tật thần kinh. 

Đơn đăng ký này dựa trên giấy khám sức khỏe của bác sĩ và nếu được xác nhận kết quả thẩm tra 
là “có khuyết tật nhất định”, tỉnh Kanagawa sẽ cấp cho họ Sổ tay người khuyết tật (cấp 1/2/3). Bằng 
việc có cuốn sổ tay này, họ có thể thụ hưởng các dịch vụ phúc lợi hỗ trợ cho việc sinh hoạt tự lập 
và tham gia vào xã hội cũng như được giảm phí sử dụng các cơ sở dịch vụ, v.v... 

2. Về thủ tục đăng ký
Quầy giao dịch đăng ký nằm ở Phòng Phúc lợi người khuyết tật thành phố Ayase. Sổ tay cần 

được gia hạn 2 năm/lần. 
Nếu xin gia hạn, bạn có thể thực hiện thủ tục từ 3 tháng trước khi sổ hết thời hạn hiệu lực. (Bạn 
cũng có thể xin hỗ trợ y tế độc lập cùng lúc.) 

3. Hồ sơ cần thiết khi đăng ký
 Đơn đăng ký cấp sổ (điền đơn tại quầy giao dịch khi đăng ký)
 Ảnh chứng minh nhân dân (dọc 4cm × ngang 3cm) ※Về nguyên tắc, cần

đính kèm ảnh mỗi lần đăng ký.
Không đội mũ, chụp nửa thân trên, và về nguyên tắc phải là ảnh chụp trong vòng 1 năm
trở lại. 
※Trường hợp khi đăng ký gia hạn, bạn đã dán ảnh vào sổ và có ô gia hạn, bạn có thể

đăng ký mà không cần đính kèm ảnh trong trường hợp không thể chuẩn bị ảnh vì nhiều
lý do.

※Tuy nhiên, bạn cần đính kèm ảnh trong các trường hợp dưới đây:
①Khi sổ bị bẩn hoặc bị hỏng, khó phân biệt nội dung ghi trong sổ và ảnh
②Khi có khả năng thay đổi mức độ tàn tật, v.v...

 Giấy khám sức khỏe・・Dùng cho sổ tay phúc lợi bảo hiểm y tế cho người

khuyết tật thần kinh
Mẫu đơn được chỉ định có sẵn tại quầy giao dịch. Hãy nhờ bác sĩ chủ trị của bạn cấp giấy 
khám sức khỏe. 

Chú ý) Trường hợp đăng ký hỗ trợ y tế độc lập cùng lúc, bạn có thể đồng thời đăng ký bằng 
giấy khám sức khỏe này. 

Chú ý) Đối với người đang hưởng lương hưu người khuyết tật, bạn có thể đăng ký bằng giấy 
chứng nhận lương hưu người khuyết tật (giấy chứng nhận tư cách hưởng lương hưu người 
khuyết tật đặc biệt) và bản sao thông báo chuyển khoản thay cho giấy khám sức khỏe. 

 Hồ sơ xác định mã số cá nhân (My Number) ＊Vui lòng tham khảo mặt sau.

 Sổ tay hiện đang có, trong trường hợp xin gia hạn.

Nơi liên hệ: 
Phòng Phúc lợi người khuyết tật UBND thành phố Ayase 
ĐT: 0467 70 5682 (Tổng đài phiên dịch ngoại ngữ thành phố Ayase) 



精神障害者保健福祉手帳の申請手続きについて  

 
1．精神障害者保健福祉手帳とは  

 精神障害のために長期に渡り生活の障害がある方を対象としています。この申請

は医師の診断書に基づき、審査の結果「一定の障害がある」と承認されると神奈川

県より障害者手帳（１級・２級・３級）が交付されます。この手帳を持つことで、

自立した生活や社会参加の手助けとなる各種福祉サービスや施設利用料の割引等が

受けられます。  

 

２．申請手続きについて  

 申請窓口は、綾瀬市障がい福祉課です。手帳は２年毎の更新手続きが必要です。  

更新の場合は、有効期限の３ケ月前から手続きができます。（自立支援医療との同時

申請も可能。）  

 

３．申請時に必要なもの  

 □ 手帳交付申請書（申請時に窓口で記入）  

 □  証明写真（縦４cm×横３ｃｍ）  ※原則、写真の添付は毎回必要です。 

    脱帽して上半身を写したもので、原則１年以内に撮影したもの。  

    ※更新申請で、既に手帳に写真が貼付されており、更新欄がある場合で、諸事

情により写真が準備できない場合は写真添付なしで申請は可能です。  

    ※ただし、以下の場合には写真の添付が必要になります。  

     ①手帳に汚れ・破損があり、記載内容および写真の判別が困難な場合  

     ②等級に変更が生じる可能性がある場合          など 

   □ 診断書・・精神障害者保健福祉手帳用  

     指定の用紙は窓口にあります。診断書は主治医に記載を依頼してください。 

    注）自立支援医療と同時申請の場合は、この診断書で同時申請が可能です。  

  注）障害年金を受給している方は、診断書の代わりに障害年金証書（特別障

害給付金受給資格証）と振込み通知書の写しでの申請が可能です。  

   □ 個人番号（マイナンバー）確認書類 ＊裏面参照してください。  

    □ 更新手続きの場合は、現在所持している手帳  

 

 

問い合わせ先  

綾瀬市役所障がい福祉課  

Ｔel 0467-70-5682（綾瀬市外国語通訳コールセンター）  



Về thủ tục đăng ký y tế hỗ trợ tự lập (đi khám tại bệnh viện tâm 
thần) và sổ tay phúc lợi bảo hiểm y tế cho người khuyết tật thần 
kinh trong việc triển khai chế độ My Number. 
 

Cùng với việc triển khai chế độ My Number, kể từ tháng 1 năm 2016, bắt đầu 
việc ghi mã số cá nhân khi điền đơn đăng ký y tế hỗ trợ tự lập (đến khám tại bệnh 
viện tâm thần) và sổ tay phúc lợi bảo hiểm y tế cho người khuyết tật thần kinh v.v. 
Thủ tục đăng ký cần các hồ sơ sau: 

(1)  Hồ sơ cần thiết để xác nhận mã số cá nhân của người đó 
1 trong các giấy tờ: Thẻ mã số cá nhân, bản sao phiếu cư trú ghi rõ mã số cá 
nhân, Giấy chứng nhận phiếu cư trú có ghi mã số cá nhân v.v 
 
(2)  Hồ sơ cần thiết để xác nhận danh tính của người đó  
1 trong các giấy tờ: Thẻ mã số cá nhân, bằng lái xe, chứng nhận lịch sử lái xe, hộ 
chiếu, sổ tay người khuyết tật thân thể, sổ tay phúc lợi bảo hiểm y tế cho người 
khuyết tật thần kinh (đính kèm ảnh) , sổ tay y tế và giáo dục, thẻ tạm trú, giấy 
chứng nhận người vĩnh trú đặc biệt v.v 
HOẶC: 
2 trở lên trong số các giấy tờ: giấy chứng nhận người được hưởng bảo hiểm y tế 
công, sổ lương hưu, giấy chứng nhận trợ cấp nuôi trẻ em, giấy chứng nhận trợ 
cấp nuôi trẻ em đặc biệt, giấy chứng nhận người được hỗ trợ độc lập, giấy chứng 
nhận người được bảo hộ sinh hoạt v.v 
 

※ Về nguyên tắc những hồ sơ có hiệu lực chỉ giới hạn trong thời gian còn 

hiệu lực. 
 

Chú ý) Bạn cần có mã số cá nhân trùng với cùng đơn vị bảo hiểm, vì vậy lòng 
mang theo hồ sơ có thể xác nhận được mã số của người được khám sức khỏe 
trùng với mã số của người thuộc đơn vị bảo hiểm 

 
 

 
 
 
 

<Nơi liên hệ> 
  Phòng Phúc lợi người khuyết tật UBND thành phố Ayase 

ĐT: 0467-70-5682 (Tổng đài phiên dịch ngoại ngữ thành phố Ayase) 



マイナンバー制度導入における自立支援医療（精神通院）及び  

精神障害者保健福祉手帳の申請手続きについて  

 

マイナンバー制度導入に伴い平成 28 年 1 月より自立支援医療（精神通院）

及び精神障害者保健福祉手帳申請書などに個人番号の記載が始まりました。申

請の手続きにおいて、次のものが必要となります。  

 

（１） 本人の番号確認で必要な書類  

個人番号カード、個人番号が記載された住民票の写し、個人番号が記載された

住民票記載事項証書などのうち 1 点  

 

（２） 本人の身元確認で必要な書類  

個人番号カード、運転免許証、運転履歴証明書、旅券、身体障害者手帳、精神

障害者保健福祉手帳（写真付きのもの）、療育手帳、在留カード、特別永住者

証明書などのうち 1 点 

または、  

公的医療保険の被保険者証、年金手帳、児童扶養手当証書、特別児童扶養手当

証書、自立支援受給者証、生活保護受給者証などのうち 2 点以上  

 

※有効期限のあるものは、原則として有効期限内のものに限ります。  

 

 

 

注）同一保険者の方の個人番号も必要となりますので、受診者と同じ保険

に属する方の番号確認ができる書類をお持ちください。  

 

＜問い合わせ先＞  

 綾瀬市役所障がい福祉課  

TEL0467-70-5682（綾瀬市外国語通訳コールセンター）  

 

                      


